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CÓ BHYT TỪ 17/11/2023
	KHÔNG CÓ BHYT TỪ 10/7/2020

	
	PHỤ SẢN
	 
	 

	1 
	Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung
	125.000
	117.000

	2 
	Chích áp xe tầng sinh môn
	831.000
	807.000

	3 
	Chích áp xe tuyến Bartholin
	875.000
	821.000

	4 
	Chích apxe tuyến vú 
	230.000
	219.000

	5 
	Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh
	825.000
	790.000

	6 
	Chọc dò túi cùng Douglas
	291.000
	280.000

	7 
	Đỡ đẻ ngôi ngược
	1.071.000
	1.002.000

	8 
	Đỡ đẻ thường ngôi chỏm
	736.000
	706.000

	9 
	Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên
	1.330.000
	1.227.000

	10 
	Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring
	 55.000
	55.000

	11 
	Hút thai dưới siêu âm
	480.000
	456.000

	12 
	Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang
	2.818.000
	2.741.000

	13 
	Huỷ thai: chọc óc. kẹp sọ. kéo thai
	2.448.000
	2.407.000

	14 
	Khâu phục hồi rách cổ tử cung. âm đạo
	1.600.000
	1.564.000

	15 
	Khâu rách cùng đồ âm đạo
	1.979.000
	1.898.000

	16 
	Khâu tử cung do nạo thủng
	2.881.000
	2.782.000

	17 
	Khâu vòng cổ tử cung
	561.000
	549.000

	18 
	Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
	88.900
	85.600

	19 
	Lấy dị vật âm đạo
	602.000
	573.000

	20 
	Lấy dụng cụ tử cung. triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ
	2.981.000
	2.860.000

	21 
	[bookmark: _GoBack]Lấy khối máu tụ âm đạo. tầng sinh môn
	2.340.000
	2.248.000

	22 
	Nạo sót thai. nạo sót rau sau sẩy. sau đẻ
	355.000
	344.000

	23 
	Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18
	1.193.000
	1.152.000

	24 
	Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần 
	320.000
	302.000

	25 
	Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không
	408.000
	384.000

	26 
	Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc
	189.000
	183.000

	27 
	Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước
	1.074.000
	1.040.000

	28 
	Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc 
	569.000
	545.000

	29 
	Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không
	408.000
	396.000

	30 
	Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang
	3.923.000
	3.766.000

	31 
	Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng
	3.883.000
	3.725.000

	32 
	Phẫu thuật lấy thai lần đầu
	2.431.000
	2.332.000

	33 
	Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên
	3.102.000
	2.945.000

	34 
	Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp 
	4.161.000
	4.027.000

	35 
	Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược
	8.176.000
	7.919.000

	36 
	Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung
	4.034.000
	3.876.000




